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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
- Nghiên cứu các di tích kiến trúc thời Lý góp phần vào việc nghiên cứu lịch sử xây dựng Thăng Long trong thời Lý.

- Tìm hiểu và xác lập các đặc trưng giá trị của các di tích kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long nói riêng và của thời Lý nói chung.
- Nghiên cứu mặt bằng nền móng các di tích kiến trúc thời Lý sẽ góp phần tìm hiểu lịch sử kiến trúc Việt Nam.

- Tìm hiểu các nét đặc trưng giống và khác nhau, cũng như các đặc trưng của kiến trúc Việt Nam thời Lý với khu vực.

- Làm cơ sở khoa học phục vụ tốt hơn cho công tác bảo tồn, trưng bày các di tích phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử văn hóa Việt Nam của du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long, hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Chính vì vậy, tác giả đã chọn “Di tích kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội” làm đề tài Luận án tiến sĩ Lịch sử chuyên ngành Khảo cổ học.

2. Mục đích nghiên cứu

- Tập hợp, hệ thống hóa tư liệu cùng những kết quả nghiên cứu về di tích kiến trúc thời Lý phát hiện được tại khu vực 18 Hoàng Diệu.

- Phân tích, so sánh, đánh giá, phân loại các mặt bằng kiến trúc.
- So sánh với các kết quả nghiên cứu di tích kiến trúc thời Lý đã phát hiện tại các địa phương qua các cuộc khai quật trong những năm gần đây.

-Tìm hiểu, so sánh giữa mặt bằng kiến trúc thời Lý phát hiện được với các di tích tại các kinh đô cổ trong khu vực.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và những vấn đề cần giải quyết
3.1. Đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng chính của Luận án là các di tích kiến trúc thời Lý tại địa điểm 18 Hoàng Diệu.

- Các bài viết và các báo cáo đã công bố trên các sách và tạp chí về các di tích kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long.

- Tham khảo các công trình nghiên cứu về các di tích, di vật của thời Lý, về lịch sử kiến trúc Việt Nam, các tài liệu về địa lý, cảnh quan của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về Thăng Long thời Lý.

3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian và thời gian: tập trung vào các di tích kiến trúc thời Lý đã xác định được mặt bằng tại khu vực 18 Hoàng Diệu.
- Về phạm vi trọng tâm vấn đề nghiên cứu: luận án tập trung làm rõ những đặc trưng cơ bản của các di tích kiến trúc thời Lý tại 18 Hoàng Diệu về: mặt bằng, kỹ thuật và vật liệu xây dựng. 
- Vị trí của các di tích kiến trúc thời Lý tại 18 Hoàng Diệu trong bối cảnh với các di tích kiến trúc thời Lý đã được phát hiện và nghiên cứu.
3.3. Những vấn đề cần giải quyết trong luận án

- Xác định đặc trưng cơ bản của các di tích kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long qua mặt bằng, kỹ thuật và vật liệu xây dựng.
- Nghiên cứu nghệ thuật xây dựng kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long trong mối quan hệ lịch đại và đồng đại.

- Bước đầu thử tìm hiểu, xác định tính chất của các di tích kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long trong bối cảnh khu vực.

4. Phương pháp nghiên cứu
- Sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: điều tra, khai quật lấy tư liệu tại hiện trường, thống kê, mô tả, đo vẽ, chụp ảnh, phân tích so sánh di tích,... ứng dụng các phần mềm kỹ thuật như: các phần mềm Autocad, Skechtup 3D, Scan 3D trên tổng thể các di tích,... 
- Vận dụng kết quả nghiên cứu của một số ngành khoa học tự nhiên: địa lý, địa chất học phục vụ cho việc nghiên cứu địa tầng và địa chất.
- Các phương pháp nghiên cứu liên ngành: mỹ thuật, địa - khảo cổ, địa-môi trường khảo cổ, ...

- Luận án sử dụng phương pháp Duy vật lịch sử và Duy vật biện chứng trong nhìn nhận đánh giá các sự kiện, hiện tượng liên quan.

5. Kết quả và đóng góp của luận án
- Tập hợp và hệ thống hóa những tư liệu, kết quả nghiên cứu về di tích kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long. 
- Đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu các đặc trưng về mặt bằng, kỹ thuật và vật liệu xây dựng được sử dụng trong việc xây dựng các kiến trúc của thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long.

- Tìm hiểu diễn trình lịch sử xây dựng Kinh đô Thăng Long, qua đó khẳng định giá trị lịch sử-văn hóa của khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

6. Bố cục của Luận án
Ngoài phần mở đầu, Luận án gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan tư liệu (29 trang). Chương 2: Đặc điểm di tích kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long (29 trang). Chương 3: Đặc trưng và giá trị của di tích kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long (42 trang). Kết luận (6 trang). Trong Luận văn còn có các phần: Lời cam đoan, danh mục các chữ viết tắt, danh mục phụ lục minh họa, tài liệu tham khảo và phần phụ lục.
Chương một: TỔNG QUAN TƯ LIỆU

1.1 Sự thành lập Vương triều Lý và việc xây dựng Kinh đô Thăng Long

1.1.1. Sự thành lập vương triều Lý

Năm 1009 Lý Công Uẩn lập ra nhà Lý. Tại Kinh thành Thăng Long, đã tiến hành 4 đợt xây dựng lớn: Đợt 1: năm 1010; Đợt 2: năm 1017 - 1020; Đợt 3: năm 1029 - 1030; Đợt 4: năm 1203. Ngoài ra có hàng trăm đợt xây dựng, sửa chữa nhỏ các cung điện, lầu gác, cổng thành,... được tiến hành hàng năm.

1.1.2. Quy hoạch và xây dựng các công trình kiến trúc tại kinh thành Thăng Long

Việc xây dựng và quy hoạch Kinh thành Thăng Long được các nhà chép sử ghi lại, dù ít ỏi, các ghi chép tản mạn, không cho biết cụ thể quy mô, tính chất và vị trí của các công trình kiến trúc. Các nguồn sử liệu đã thể hiện được sự thống nhất trong việc mô tả vị trí các cung điện với điểm chung nhất là nơi thiết triều của nhà vua.
1.2. Tình hình phát hiện và nghiên cứu di tích kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long
1.2.1. Phạm vi của Hoàng thành trong cấu trúc thành Thăng Long

Qua các nguồn sử liệu được ghi chép, kết hợp với thực địa, các phát hiện và nghiên cứu khảo cổ học đã tương đối thống nhất về vị trí và phạm vi của Hoàng thành Thăng Long: Phía Đông là cửa Tường Phù mở ra phía đền Bạch Mã. Phía Nam là cửa Đại Hưng hay Cửa Nam mở ra vườn hoa và chợ cửa Nam. Phía Bắc là cửa Diệu Đức, hay Cửa Bắc, nằm phía bờ Nam của sông Tô Lịch. Phía Tây còn cồn tại nhiều ý kiến khác nhau chưa thống nhất.
1.2.2. Lịch sử phát hiện di tích kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long

1.2.2.1. Những phát hiện và nghiên cứu trước năm 1954

Những phát hiện nghiên cứu về di vật ở khu vực phía Tây kinh thành Thăng Long, các kết quả nghiên cứu của các học giả mới chỉ dừng lại trong việc đánh giá giá trị về nghệ thuật, mỹ thuật.

1.2.2.2. Những phát hiện và nghiên cứu từ sau năm 1954

Giai đoạn trước năm 2002: các cuộc khai quật chưa phát hiện được kiến trúc thời Lý. Giai đoạn từ năm 2002 cho đến nay: đã tìm được di tích kiến trúc thời Lý tại các địa điểm: 18 Hoàng Diệu, đàn Xã Tắc, đàn Nam Giao, khu vực xây dựng Nhà Quốc hội, khu vực chính điện Kính Thiên, khu vực Vườn Hồng.
1.3. Tình hình nghiên cứu các di tích thời Lý tại 18 Hoàng Diệu
1.3.1. Mặt bằng xuất lộ các di tích kiến trúc

Khu vực hố D4 - D6: lớp văn hóa thuộc thời Lý, dày 0,57m. Tại khu G, mặt bằng xuất lộ các di tích thời Lý chỉ nằm cách bề mặt hiện tại khoảng 0,6m, và bị lớp văn hóa hiện đại nằm đè trực tiếp lên.

1.3.2. Hiện trạng các di tích kiến trúc
Mặt bằng các di tích nói chung đều chưa xuất lộ toàn bộ và bị thời sau phá hủy nhiều.
1.3.3. Các nghiên cứu về di tích kiến trúc
Bắt đầu từ năm 2004 liên tục cho đến nay, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã có công bố các nghiên cứu về các di tích kiến trúc thời Lý tại 18 Hoàng Diệu trên tạp chí chuyên ngành Khảo cổ học, một số tác giả đã xuất bản sách hoặc thông báo.

1.3.4. Xây dựng hệ tọa độ và thước đo

Hệ tọa độ Hoàng thành Thăng Long lệch 50 so với hệ trục tọa độ chuẩn. Thước đo tiêu chuẩn để xây dựng các công trình kiến trúc thời Lý là 2,99m, được làm tròn là 3,0m.
1.4. Một số thuật ngữ cơ bản liên quan đến Luận án
- Móng nền: được đắp bằng đất. 
- Sân nền: nằm trên bề mặt của móng nền.
- Móng bó nền và bó nền: Bó nền chỉ ra phạm vi giới hạn của kiến trúc. Móng của bó nền nằm hoàn toàn bên dưới bó nền.
- Cột: gồm 2 loại: Cột nổi và cột chôn.
- Tường bao: có chức năng bao che và ngăn cách không gian các công trình kiến trúc hoặc quần thể kiến trúc.

1.5. Tiểu kết Chương một
Như vậy, phải đến các cuộc khai quật với quy mô lớn hơn được tiến hành ngay tại trung tâm của kinh thành mới phát hiện các di tích kiến trúc thời Lý và các di vật làm cơ sở để các nhà nghiên cứu đưa ra các nhận định, minh chứng rằng trục trung tâm của kinh thành Thăng Long, với trung tâm là điện Càn Nguyên sau là điện Thiên An ở vị trí hiện nay là điện Kính Thiên. Đồng thời đã góp phần xác định được không gian trung tâm của Cấm thành Thăng Long thời Lý.

Các nghiên cứu và công bố về các di tích thời Lý tại khu vực 18 Hoàng Diệu được bắt đầu từ năm 2004, càng gần đây, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trực tiếp tham gia đã cho chúng ta cái nhìn tổng thể về hệ thống các di tích thời Lý.

Chương hai: ĐẶC ĐIỂM DI TÍCH KIẾN TRÚC THỜI LÝ TẠI HOÀNG THÀNH THĂNG LONG

2.1. Đặc điểm móng nền và nền kiến trúc

 -  Móng nền: được khai thác tại chỗ, có đặc điểm thuộc 2 hệ địa tầng: ở độ sâu từ 6m - 7m thuộc hệ địa tầng Vĩnh Phúc. ở độ sâu từ 1,0m đến 4,5m.

-  Sân nền kiến trúc: ban đầu, nền của các kiến trúc có thể đều được lát gạch, tuy nhiên hiện trạng nền gạch bên trong kiến trúc đều không còn.

2.2. Đặc điểm móng bó nền và bó nền

-  Móng bó nền: Loại 1: Móng bó nền được xây dựng bằng sỏi và đất sét. Loại 2: Móng bó nền được xây dựng bằng ngói và đất sét. Loại 3: Móng bó nền được xây dựng bằng sành hoặc bao nung và đất sét.
- Bó nền: Loại 1: Bó nền được xây dựng bằng gạch, có 15/21 di tích. Loại 2: bó nền được xây dựng bằng việc kết hợp gạch và gỗ ở 3 di tích.
2.3. Đặc điểm mặt bằng kiến trúc
2.3.1. Mặt bằng kiến trúc hình chữ nhật
- Mặt bằng kiến trúc 4 gian: 12 di tích. Trong đó 11/12 di tích có mặt bằng dài Đông - Tây, rộng Bắc - Nam. Kết cấu mặt bằng: quy mô nhỏ, 55,62m2, dài trung bình 10,3m, rộng trung bình 5,4m, gồm 6 móng cột: 2 móng cột hình vuông 1,2m x 1,2m, ở giữa và 4 móng cột hình chữ nhật, 2,4m x 1,2m. Lòng kiến trúc rộng từ 3,9m đến 4,2m, Theo chiều dài, khoảng rộng của các gian chính rộng trung bình 3,6m; khoảng rộng của 2 gian ngoài trung bình  từ 1,2m đến 1,5m.
- Mặt bằng kiến trúc 8 gian: ký hiệu HTTL.LY.B.KT35, dài Đông - Tây: 38m, rộng Bắc - Nam: 20,5m, với 18 móng cột nổi phân bố trong khoảng diện tích 779m2. Kết cấu mặt bằng: khoảng cách gian 1 và gian 2 là 5,1m, gian 3 rộng 2,1m và gian 4 rộng 3,6m. Theo chiều rộng, khoảng cách 4 móng cột nổi và 2 cột chôn lần lượt là: 1,6m ( 3,6m ( 7,4m ( 3,6m ( 1,6m. Như vậy lòng kiến trúc là 7,4m.
- Mặt bằng kiến trúc 9 gian: Ký hiệu HTTL.LY.D.KT44, rộng Bắc - Nam là 13m, dài Đông - Tây là 40m. Gian giữa rộng 6,0m, các gian rộng từ 5,4m đến 6,0m, gian chái phía Tây rộng 3,9m. Lòng kiến trúc rộng 5,7m, khoảng cách các cột rộng đều nhau là 3,0m.
- Mặt bằng kiến trúc 13 gian: 5 di tích, qui mô rộng Đông-Tây, dài Bắc-Nam. Di tích HTTL.LY.B.KT09 và HTTL.LY.D.KT10 trong mỗi vì có 2 cột, dài là 79m, rộng là 9,3m. Theo chiều dài, gian chính rộng 5,3m, các gian rộng từ 5,0m đến 5,3m, gian chái rộng từ 1,5 đến 1,7m. Theo chiều rộng, lòng kiến trúc rộng 7,5m. Di tích HTTL.LY.B.KT11 và HTTL.LY.D.KT12 trong mỗi vì có 3 cột, dài 60,7m, rộng 9,0m. Khoảng cách gian rộng 5,1m, gian chái rộng từ 2,1m và 2,4m, lòng kiến trúc gồm 2 khoảng rộng đều nhau là 3,6m. Di tích HTTL.LY.A.KT14 mỗi vì có 6 cột. Gian chính giữa rộng 6,0m, các gian rộng từ 5,4m đến 5,7m, gian chái phía Nam rộng 4,5m. Theo chiều rộng, khoảng cách các cột trong vì lần lượt là 1,5m - 2,4m - 6,9m - 2,4m - 2,5m.
- Các di tích chưa xác định được kết cấu mặt bằng: Tổng số có 21/40 di tích. 20/21 di tích mặt bằng rộng theo chiều Bắc - Nam, dài theo chiều Đông - Tây. 6 di tích xác định được 1 gian, 4/21 di tích xác định được 2 gian, 4/21 di tích xác định được 3 gian, 1/21 di tích xác định được 4 gian. 2/21 di tích xác định được 5 gian. 2/21 di tích xác định được 6 gian.
2.3.2. Mặt bằng di tích kiến trúc hình tròn

Gồm ba bộ phận: Kiến trúc trung tâm: mỗi chiều có kích thước 2,9m x 2,9m, ở chính giữa kích thước 2,4m x 2,4m. Tâm điểm đặt một khối đá lớn có khoét lõm hình tròn ở chính giữa, đường kính 0,66m, sâu 0,30m. Bao quanh bên ngoài là 2 vòng tròn: vòng trong đường kính 8,47m, vòng tròn ngoài đường kính 13,22m. Mặt bằng kiến trúc phụ: quy mô nhỏ hơn và được làm hoàn toàn bằng gỗ, ở phía Đông và Tây đối xứng nhau.

2.3.3. Mặt bằng kiến trúc hình “lục giác”: Gồm 14 di tích thuộc khu A và D, mặt bằng gồm có 6 móng cột hình tròn phân bố xung quanh một móng cột vuông ở chính giữa. Phạm vi xuất lộ kiến trúc có đường kính trung bình từ 3,5m đến 4,2m.
2.3.4. Mặt bằng kiến trúc hình “bát giác” (HTTL.LY.C.KT05)
Khoảng cách từ hàng cột ngoài cùng đến hàng cột tiếp theo bên trong là 3,30m, khoảng cách trung bình từ hàng cột thứ hai đến cột ở chính giữa là 7,0m. Khoảng rộng các cạnh của kiến trúc lần lượt là: 5,71m và 8,23m.
2.4. Đặc điểm của móng cột
- Loại hình: Loại móng cột hình vuông. Loại móng cột hình chữ nhật. Loại móng cột hình tròn.
- Kỹ thuật xây dựng: Loại cột nổi, có mặt ở 55/56 di tích. Loại cột chôn: tìm được ở 7/56 di tích.

- Vật liệu xây dựng: Loại 1: móng cột được xây dựng bằng sỏi. Loại 2: móng cột được xây dựng bằng sỏi và ngói. Loại 3: móng cột được xây dựng bằng sỏi, ngói và gạch vuông. Loại 4: móng cột được xây dựng bằng sành và bao nung.
2.5. Đặc điểm chân tảng kê cột: Loại 1: chân tảng được chạm hoa sen trên bề mặt. Loại 2: chân tảng được mài nhẵn ở bề mặt nhưng không trang trí hoa sen. Loại 3: chân tảng không được chế tác tỉ mỉ.

2.6. Đặc điểm của vì kèo kiến trúc: Loại 1: vì 2 cột. Loại 2: vì 3 cột. Loại 3: vì 4 cột. Loại 4: vì 6 cột. Loại 5: vì 8 cột.

2.7. Các công trình phụ trợ kiến trúc
- Di tích tường bao: Di tích HTTL.LY.A.TB13: móng tường rộng 1,2m, thân tường: rộng 1,1m. Di tích tường bao HTTL.LY.A.TB20: móng tường rộng từ 1,0m đến 2,5m. Thân tường đã bị phá hủy.
- Di tích đường đi: dài Đông-Tây là: 134,5m, rộng Bắc-Nam là 10m, dấu tích còn lại là các đường cống 2 bên, 3 hàng gạch chữ nhật vỉa đứng và một số mảnh nền gạch vuông và gạch chữ nhật.

2.8. Tiểu kết Chương hai
Về phương diện mặt bằng, đã phản ánh sự đa dạng, phong phú và phức tạp, mặt bằng hình chữ nhật bao gồm các loại hình: mặt bằng kiến trúc gian chẵn (4 gian và 8 gian); mặt bằng kiến trúc gian lẻ (9 gian và 13 gian). Phức tạp và đa dạng hơn cả thể hiện ở kết cấu của bộ vì trong các kiến trúc, gồm các loại vì: 2 cột, 3 cột, 4 cột, 6 cột và 8 cột. Thành phần kiến trúc trong các di tích kiến trúc như: móng bó nền, bó nền, chân tảng đá thể hiện sự đa dạng và chuyên biệt, và đặc biệt là loại hình (hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông), kỹ thuật và vật liệu xây dựng các cột và móng cột của các kiến trúc mặt bằng hình chữ nhật. Sự chuyên biệt thể hiện rõ nhất ở vị trí và chức năng của các chân tảng đá kê cột: nếu như loại chân tảng chạm khắc hoa sen ở bề mặt được xác định thuộc các kiến trúc cung điện, loại chân tảng được chế tác cẩn thận nhưng không có hoa sen trang trí trên bề mặt ở thuộc các kiến trúc hành lang 4 gian thì các chân tảng kê cột chôn lại chỉ được đẽo gọt tạo độ phẳng tương đối trê cơ sở tận dụng tối đa hình dạng tự nhiên.

Chương ba: ĐẶC TRƯNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÁC DI TÍCH KIẾN TRÚC THỜI LÝ TẠI HOÀNG THÀNH THĂNG LONG

3.1. Quy mô và hình dáng mặt bằng kiến trúc

Các loại hình nền móng công trình kiến trúc gỗ thời Lý nằm phân bố theo chiều dọc (Bắc - Nam) hoặc chiều ngang (Đông - Tây), phương vị Bắc lệch Đông khoảng 4 hoặc 5o. Mặt bằng kiến trúc thời Lý gồm mặt bằng hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, hình lục giác và bát giác. Trong đó, mặt bằng kiến trúc hình chữ nhật là loại hình phổ biến và đa dạng nhất với qui mô to nhỏ, khác nhau. 
3.2. Kỹ thuật xây dựng kiến trúc

Kỹ thuật xây dựng kiến trúc thời Lý: xây móng tôn đắp nền → định vị vị trí móng và đào hố để gia cố các móng cột sỏi đặt chân tảng đá kê cột gỗ → bó gạch xung quanh nền nhà → lát gạch mặt nền nhà sau khi dựng xong công trình. 
3.3. Vật liệu xây dựng kiến trúc

Vật liệu lợp mái trang trí: hoa sen, hoa mẫu đơn, hoa mai, trang trí hình tượng rồng; các loại lá đề cân trang trí rồng, chim phượng; các loại lá đề lệch trang trí rồng, chim phượng; tượng uyên ương. Gỗ được sử dụng cho bộ khung. Đất sét là loại vật liệu chính, có mặt ở tất cả các kiến trúc. Gạch vuông thường được sử dụng để lát sân nền, và xây dựng các móng cột và cống nước. Gạch hình chữ nhật được sử dụng phổ biến trong việc xây dựng bó nền bao xung quanh công trình, có loại được dùng lát ở đáy cống. Hệ thống vật liệu xây dựng các móng cột đa dạng, có sự kết hợp các vật liệu với nhau. Đá được sử dụng làm chân tảng kê cột: loại chạm khắc hoa sen, loại chân tảng không trang trí hoa sen, loại chân tảng chế tác thô sơ ở đáy các cột chôn. 
3.4. Thí nghiệm tải trọng móng cột

Được thực hiện tại kiến trúc HTTL.LY.B.KT25, trên một vì gồm các móng cột: MT08, MT09, MT10 và MT11, trong đó móng cột MT08 còn nguyên chân tảng đá kê cột chạm cánh sen ở bề mặt.

Kết quả phân tích cho thấy, với ứng suất gây ra bé thì trong điều kiện đất nền bão hòa nước, sức chịu tải sẽ là từ 0,8 (kg/cm2) đến 1,0 (kg/cm2) thì ứng suất của toàn bộ tải trọng tòa nhà gây lên mặt đất nền vẫn hoàn toàn đảm bảo khả năng chịu lực. Với ứng suất này thì độ lún dài hạn cũng không lớn, có thể ước lượng gấp 2 lần độ lún ngắn hạn hay là độ lún tổng sẽ là khoảng xấp xỉ 15mm. Với độ lún như vậy thì công trình vẫn đảm bảo khả năng chịu lực và ổn định lâu dài.

3.5. Thử phân chia giai đoạn và niên đại của các di tích kiến trúc

Qua phân tích mặt bằng các kiến trúc thời Lý ở khu vực hố D4 - D5 - D6 đã xác định được 5 giai đoạn xây dựng, thành phần của các kiến trúc ở giai đoạn sau thường cắt phá hoặc nằm đan xen với giai đoạn trước. Ở mỗi giai đoạn, các kiến trúc được xây dựng mang những nét đặc trưng riêng về mặt bằng và vật liệu xây dựng móng cột. Trong công bố nghiên cứu các nhà nghiên cứu Nhật Bản khi xem xét một số dấu tích kiến trúc thời Lý đã xác định có 3 thời kỳ, trong đó đáng lưu ý các di tích kiến trúc “lục giác” được xây dựng ở giai đoạn 2.

3.6. Quy hoạch tổng thể các di tích thời Lý

- Trục không gian Bắc - Nam: không gian phía Nam có thể liên quan đến các hoạt động hành chính, không gian phía Bắc có thể liên quan đến sinh hoạt của nhà vua và Hoàng gia, và cũng có thể là nơi đặt các cơ quan hành chính của nhà nước.

-  Trục không gian Đông - Tây: gồm không gian trục trung tâm và không gian phía Đông và phía Tây.

3.7. Kiến trúc thời Lý trong truyền thống và phát triển

3.7.1. Kiến trúc thời Lý trong mối quan hệ đồng đại

-  Nét chung đầu tiên nhận thấy là thước đo thời Lý đều thống nhất với các địa điểm đã tìm được các kiến trúc thời Lý. Các di tích thời Lý đều có phương vị đồng nhất là hướng Bắc lệch Đông 50.
-  Giữa kiến trúc có những nét riêng về mặt: chức năng, vị trí xây dựng, mặt bằng kiến trúc, vật liệu xây dựng.
3.7.2. Kiến trúc thời Lý trong mối quan hệ lịch đại
- Với các di tích thời Đinh - Tiền Lê: Các phát hiện và nghiên cứu về di tích kiến trúc thời kỳ này đã góp phần khẳng định các giá trị về nghệ thuật và kiến trúc của thời Đinh-Tiền Lê có các sáng tạo vượt bậc tạo tiền đề, là bước đệm cho sự phát triển và hưng thịnh trong giai đoạn thế kỷ 11 – 14, trong đó thời Lý là đỉnh cao. 
- Với các di tích thời Trần: Trước tiên đó là sự cải tạo, sửa chữa các di tích kiến trúc có từ thời Lý còn thấy được ở các thành phần cấu tạo kiến trúc kiến trúc HTTL.LY.C.KT05, thời Trần xây dựng mới trên cơ sở giữ nguyên qui mô và không gian kiến trúc thời Lý. Ngoài ra, tại khu di tích đã xác định được 7 di tích nền móng cung điện được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 13.
3.8. Kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long trong bối cảnh kiến trúc kinh thành ở khu vực

3.8.1. Với Chăm - pa

Cuộc khai quật năm 1997 - 1998 đã phát hiện được móng cột A3 và A8, được đầm bằng hỗn hợp sét + sỏi cuội sông kích thước nhỏ, đa dạng + đá vôi nghiền vụn nát; từ lớp 3 đến lớp 5 tìm được các móng cột được đầm bằng đá, gạch và ngói vụn.
3.8.2. Với kiến trúc Trung Quốc và các nước Đông Á

Địa điểm khảo cổ học cung điện của vua Nam Việt Vương, thuộc tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc đã phát hiện được dấu tích kiến trúc lớn có nhiều gian, mỗi vì có 4 hàng cột, móng cột được xây dựng bằng sỏi, đất sét đầm thành từng lớp. Kinh đô Lạc Dương đã tìm được dấu tích móng cột hình vuông của các công trình kiến trúc.
Kinh đô Si - la hay Tân La, hiện nay thuộc thành phố Gyeongju, Hàn Quốc tại chùa Tứ Đại Thiên Vương nằm trong Kinh thành, đã làm rõ được bình đồ tổng thể của di tích. Móng nền kiến trúc được đắp 15 lớp. Hố móng được đầm với 3 lớp.

3.9. Di tích kiến trúc phản ánh lịch sử và văn hóa thời Lý

Tại Thăng Long, các vua nhà Lý đã tiến hành 56 lần xây dựng, trong đó có 4 đợt xây dựng lớn vào các năm: năm 1010, năm 1017 - 1020, năm 1029 - 1030 và năm 1203. Theo đó, 207 công trình kiến trúc: 21 cung, 51 điện, 5 lầu, 15 gác, 6 thềm, 35 chùa và một số công trình khác như: đền, miếu, cầu quán,... 
3.10. Tiểu kết Chương ba
Mặt bằng kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long rất đa dạng: hình tròn, hình lục giác, bát giác, mặt bằng hình chữ nhật với nhiều kiểu loại khác nhau. Kỹ thuật xây dựng các công trình kiến trúc đa dạng: nền móng, móng bó nền, hệ thống các móng cột. Phân tích thử tải đã cho thấy, các công trình đảm bảo khả năng chịu lực và ổn định lâu dài. Di tích kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long mang những đặc điểm chung và có những nét riêng trong mối quan hệ đồng đại và lịch đại. Xem xét về kỹ thuật xây dựng các di tích thời Lý với các kinh đô cổ, thì có thể thấy nền móng các công trình ở Hoàng thành Thăng Long được xử lý cầu kỳ hơn, tỉ mỉ hơn, và đa dạng hơn về các loại hình vật liệu.

KẾT LUẬN

1. Kết quả nghiên cứu di tích kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long

1.1. Hệ thống các di tích kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long là một giai đoạn phát triển rực rỡ bậc nhất trong lịch sử quy hoạch, nghệ thuật xây dựng kiến trúc ở Việt Nam trên tất cả các phương diện: loại hình, cấu trúc mặt bằng, vật liệu và kỹ thuật xây dựng.

Thật vậy, tuy mặt bằng các kiến trúc hoặc chưa xuất lộ toàn bộ, hoặc bị thời sau phá hủy nhưng cho đến nay, với các dấu tích hiện trạng hiện còn thì ngoài Hoàng thành Thăng Long, không có địa điểm di tích thời Lý nào tìm được các mặt bằng kiến trúc đa dạng và phong phú với nhiều loại hình và kiểu loại như ở Thăng Long. Đó là các loại hình mặt bằng rất riêng biệt mới chỉ tìm được tại Thăng Long, làm nên những nét tiêu biểu của kiến trúc thời Lý: kiến trúc hình tròn, hình lục giác, hình bát giác,… và hệ thống các kiểu loại mặt bằng kiến trúc hình chữ nhật đa dạng với nhiều kiểu loại: kiến trúc 2 móng cột, 3 móng cột, 4 móng cột,… tạo thành mặt bằng kiến trúc. Và trong hơn 50 công trình kiến trúc đã được xác định, vị trí xây dựng và bố trí các kiến trúc hết sức chuẩn mực, bố cục chặt chẽ tạo thành một không gian kiến trúc hài hòa, đặc sắc.

Sự đa dạng phong phú trong việc xây dựng các kiến trúc còn thể hiện ở việc xây dựng các móng cột với nhiều hình dạng khác nhau và kỹ thuật khác nhau. Nếu như ở các móng cột được chôn sâu xuống nền đất, móng cột cột dương, là di ảnh còn lại của kỹ thuật xây dựng ở những thời kỳ trước thì hệ thống các móng cột trên mặt đất, móng cột cột dương, với các chân tảng đá chạm cánh sen đặt trên bề mặt là nét đổi mới toàn diện với nhiều loại hình: móng cột hình tròn (đường kính trung bình 1,1m) chỉ được xây dựng ở những kiến trúc “lục giác”, móng cột hình chữ nhật với chiều dài gấp đôi chiều rộng (dài 1,2m, rộng 2,4m) nhưng phổ biến hơn cả là loại móng cột vuông với nhiều kích cỡ khác nhau tùy theo vị trí xây dựng.

Kỹ thuật xây dựng kiến trúc cũng thể hiện nghệ thuật xây dựng đỉnh cao của thời kỳ này, không có thành phần kiến trúc nào lại không được xây dựng theo những chuẩn mực nhất định, từ việc đầm nền, gia cố móng,… đến việc xây dựng các thành phần kiến trúc tạo nên tổng thể của một kiến trúc. Nhưng nổi bật và đặc sắc nhất phải là kỹ thuật xây dựng các móng cột để chịu lực tải của toàn bộ hệ thống khung gỗ và bộ mái của kiến trúc. Các hố móng cột được đào sâu xuống nền đất, tới tầng văn hóa Đại La, trong đó người ta dùng các loại vật liệu đầm chặt thành từng lớp theo từng loại vật liệu.

Các kỹ sư xây dựng thời Lý đã nắm rất chắc các thuộc tính của vật liệu đưa vào xây dựng: tính dẻo và độ liên kết của đất sét, độ bền của sỏi,… để linh hoạt đưa vào các thành phần, bộ phận của kiến trúc. Có móng cột được dùng sỏi và đất sét; có loại dùng hỗn hợp của nhiều loại vật liệu như sỏi, đất sét, các mảnh gạch, ngói; hoặc cũng có loại dùng đất sét kết hợp với các mảnh sành hoặc bao nung,…nhưng dù với vật liệu nào, thì nguyên tắc đầm thành từng lớp chặt chẽ với mỗi loại vật liệu để tạo thành khối móng vững chắc. Đặc sắc hơn cả là loại móng cột có các viên gạch vuông rải lót ở sát đáy của hố móng từ 1 đến 2 lớp, sau đó mới đến các vật liệu đầm bên trên.

Kết quả thử tải đã cho thấy, các móng cột này vô cùng kiên cố và có thể chịu được tải trọng lâu dài, đảm bảo tình bền vững, ổn định của công trình.

Ngoài ra, các thành phần phụ của kiến trúc cũng được xây dựng rất tinh mĩ và kiến cố. Có loại gạch được sản xuất chỉ chuyên dùng cho việc xây dựng các loại cống hình chữ V, đó là: gạch xây thành cống có mặt cắt hình bình hành, gạch lát đáy cống mặt cắt hình thang cân. Cũng có loại gạch hình vuông chỉ chuyên sản xuất để xây dựng tường bao, như trường hợp HTTL.LY.B.TB32 và HTTL.LY.B.TB34, ở đó các viên gạch kích thước đều nhau là 19,5cm x 19,5cm x 6cm.
1.2. Di tích thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long phản ánh một số nét về lịch sử-văn hóa thời Lý.

Những nét đặc trưng của các di tích kiến trúc thể hiện tính độc đáo của nghệ thuật xây dựng của dân tộc trong bối cảnh giao lưu khu vực, đó là tinh thần dân tộc phát triển mạnh mẽ, ý chí độc lập tựu chủ được đề cao. Trải qua hơn hai thế kỷ, nhà Lý đã xây dựng Kinh đô Thăng Long trở thành một trung tâm văn hóa của nhà nước với hệ thống các cung điện, lầu gác, chùa tháp, kho trạm, cầu cống,... nhằm phục vụ cho mọi sinh hoạt của bộ máy nhà nước. Đó là những nơi dùng để thiết triều bàn bạc việc nước (điện Càn Nguyên sau đổi làm Thiên An được xây dựng ở trung tâm của Cấm thành), nghe chính sự (điện Thiên Khánh),...
Nét độc đáo dễ nhận thấy đầu tiên là việc xây dựng các công trình kiến trúc trong điều kiện tự nhiên của Thăng Long với hệ thống sông bao quanh (sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Nhị Hà) đã thể hiện cách ứng xử hài hòa, khôn khéo trong việc thiết kế, quy hoạch và xây dựng các công trình kiến trúc, tạo nên sắc thái riêng, độc đáo của Kinh đô Thăng Long trong khu vực. Đó là sự dung hòa của không gian địa lý, không gian văn hóa và không gian quyền lực. Thật vậy, khi xem xét, nghiên cứu tìm hiểu về kỹ thuật và vật liệu xây dựng đã cho thấy sự tài tình của các “kỹ sư” trong việc xây dựng, gia cố nền móng, nắm và hiểu rất chắc những đặc tính cơ lý của từng loại vật liệu đưa vào sử dụng trong xây dựng nhằm đảm bảo cho các công trình kiến trúc có quy mô lớn tồn tại lâu dài trong điều kiện tự nhiên, địa chất yếu của Thăng Long: bất cứ móng cột nào cũng được đầm chặt rất nhiều lớp với nhiều loại vật liệu khác nhau đã chứng minh.

Vật liệu trang trí và lợp mái kiến trúc thể hiện nét độc đáo riêng biệt của các kiến trúc trong Kinh thành Thăng Long với kiến trúc ở kinh đô cổ của các nước trong khu vực. Khai quật tại địa điểm 18 Hoàng Diệu và Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long hiện nay, khảo cổ học đã có các bằng chứng cho thấy tính truyền thống độc đáo thể hiện ở vật liệu trên mái. Đó là các loại ngói lợp diềm mái gắn hình lá đề bên trong trang trí rồng, phượng và các loại phù điêu và tượng rồng phượng tạo nên dáng vẻ riêng biệt và biểu hiện nghệ thuật đặc sắc của kiến trúc Hoàng cung Thăng Long trong thời Lý nói riêng và giai đoạn từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 14 nói chung. Ngoài ra đó còn là sự đa dạng trong một loại hình vật liệu lợp mái, khảo cổ học đã tìm thấy các bằng chứng để chứng minh có ít nhất 3 loại ngói đã được sử dụng: ngói đất nung màu đỏ không có men, loại ngói tráng men trắng và loại ngói tráng men xanh, xương ngói màu trắng bạc hoặc trắng hồng. Đáng lưu ý là trong những loại ngói đó lại có rất nhiều kiểu dáng và kích cỡ khác nhau, như: ngói ống (ngói dương), ngói có độ cong rộng (ngói âm) và loại ngói phẳng có khắc cánh sen ở mũi là sáng tạo riêng của thời Lý.

Nghệ thuật xây dựng và trang trí kiến trúc không chỉ đặc sắc, độc đáo về kỹ - mỹ thuật, còn là minh chứng phản ánh sinh động nhất, trực quan nhất để khẳng định rõ nơi đây vừa là trung tâm hành chính của đất nước, thể hiện tính chất vương quyền sâu sắc, là trung tâm quyền lực của nhà nước Đại Việt dưới triều Lý, phản ánh đặc sắc, độc đáo, tinh thần độc lập, tự chủ của dân tộc trong bối cảnh giao lưu với khu vực.

Thành tựu của nghệ thuật xây dựng kiến trúc thời Lý đã phản ánh một xã hội thái bình thịnh trị, nguồn lực kinh tế quốc gia vững mạnh. Ngay trong Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn đã phản ánh mục đích cao nhất là xây dựng nền kinh tế vững mạnh về mọi mặt.

Các công trình kiến trúc ở trình độ cao, đòi hỏi phải huy động nguồn nhân lực và vật lực lớn. Không những vậy, tài liệu sử còn cho biết các di tích thời Lý xây dựng ở các địa phương thường kéo dài trên 5 năm (trung bình từ 5 đến 8 năm, như: chùa Dạm, chùa-tháp Chương Sơn, chùa-tháp Phật Tích,...), điều đó đã phản ánh tiềm lực kinh tế rất phát triển và thịnh vượng ở thời Lý [107].
Trong suốt các triều vua nhà Lý đã chú trọng, đẩy mạnh phát triển kinh tế trên tất cả các lĩnh vực: nông nghiệp, công thương nghiệp tạo nguồn lực cho phép huy động lớn tài lực vào việc xây dựng kiến trúc. Về nông nghiệp, cho đắp tu sửa đê điều, khơi thông sông ngòi luồng lạch khuyến khích sản xuất, ví như để đảm bảo sức kéo trong nông nghiệp, nhà Lý ra lệnh phạt hình nặng đối với tội trộm và giết trâu bò, trong quân đội thi hành chính sách “ngụ binh ư nông”, nghĩa là binh lính trong quân đội thay phiên nhau trực tiếp sản xuất. Đồng thời với việc tăng sức sản xuất, nhà Lý còn khuyến khích, động viên sản xuất nông nghiệp như: làm lễ cày tịch điền đầu năm, lập đàn Xã Tắc cúng tế mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt,… Điều đó dẫn đến nông nghiệp nhiều năm được mùa lớn, nhà vua xá tô thuế cho dân nhiều năm liền.

Về công thương nghiệp, đáng chú ý nhất là các ngành nghề góp phần và phục vụ trực tiếp trong việc xây dựng: sản xuất gạch, ngói, nghề mộc, chạm khắc đá,… rất phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn trong việc xây dựng các công trình kiên cố, cầu kỳ, tinh mỹ. Song song với đó là đẩy mạnh việc giao thương, nội thương-ngoại thương, như: hình thành khu vực buôn bán tại Thăng long, cho mở các chợ ở các khu vực Đông dân cư nhằm lưu thông hàng hóa trong nước, lập trang Vân Đồn - thương cảng Vân Đồn (năm 1149 dưới triều vua Lý Anh Tông)- cho phép thuyền buôn nước ngoài được phép trao đổi buôn bán hàng hóa quý, dâng tiến sản vật địa phương.
1.3. Di tích kiến trúc thời Lý phản ánh phần nào sự giao lưu, tiếp thu, ảnh hưởng các thành tựu kỹ thuật từ các nước trong khu vực. Sự ảnh hưởng từ các nước trong khu vực đến thời Lý cụ thể như thế nào thì cần có những chuyên khảo sâu hơn, nhưng có thể khẳng định rằng nghệ thuật xây dựng kiến trúc thời Lý đã kế thừa xuất sắc các thành tựu đã có từ trước đó và đưa lên đến đỉnh cao nghệ thuật xây dựng kiến trúc trên tất cả các mặt: điêu khắc, trang trí kiến trúc, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng,… Các di tích thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long mang những dấu ấn riêng, thể hiện tính tiếp thu có chọn lọc rồi cải biến để từ đó hình thành lên một nền nghệ thuật kiến trúc mang tính bản sắc của Đại Việt dưới thời Lý mà các dấu tích tìm được tại Hoàng thành Thăng Long là đại diện tiêu biểu, mang những nét độc đáo, riêng biệt của Thăng Long nói riêng và Đại Việt nói chung mà cho đến nay không có kinh thành nào ở bất kỳ quốc gia nào trong khu vực mà thành tựu xây dựng phản ánh nét tương đồng với thời Lý.

Điều đó thể hiện nét đặc sắc của nghệ thuật xây dựng Việt Nam nói chung, của thời Lý nói riêng mà địa điểm Hoàng thành Thăng Long là nổi bật nhất, đặc sắc nhất, tiêu biểu nhất trong thành tựu chung của dân tộc ở thế kỷ 11 - 13.

2. Một số vấn đề đặt ra từ kết quả nghiên cứu của Luận án

Mặc dù kết quả nghiên cứu đã hệ thống hóa lại toàn bộ các di tích, đóng góp các nguồn tư liệu mới, những hiểu biết mới về các di tích kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long nói riêng của thời Lý nói chung cũng như hệ thống các di tích của các thời trước và sau đó. Tuy nhiên để có cơ sở cho việc xác lập diễn trình lịch sử nghệ thuật xây dựng kiến trúc kinh thành Thăng Long nói riêng và nghệ thuật xây dựng Việt Nam nói chung thì cần phải phải tiếp tục triển khai trên một số phương diện, đặc biệt là việc tiếp cận nghiên cứu qua tư liệu khảo cổ học.

2.1. Mặt bằng các di tích thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long nhìn chung đã được xác định khá rõ cho thấy tính thống nhất về bố cục và quy hoạch. Tuy nhiên, do hầu hết các di tích hoặc chưa xuất lộ đầy đủ mặt bằng, hoặc đã bị thời sau phá hủy nên cần phải tiếp tục bổ sung các nguồn tài liệu nhằm khẳng định rõ hơn về quy mô, cấu trúc của các di tích cụ thể qua đó có thể khách quan hơn trong việc đánh giá giá trị tổng thể toàn bộ hệ thống các di tích.

2.2. Các di tích mới xuất lộ và được nghiên cứu ở khu vực 18 Hoàng Diệu trên phạm vi các khu vực khai quật A, B, C, D, G trên đó đã xác định được các khu vực phân bố kiến trúc thông qua vị trí xây dựng và hệ thống các di tích phụ trợ, đặc biệt là hệ thống tường bao.

Tại khu vực 18 Hoàng Diệu đã xác định được một trục trung tâm của các kiến trúc nằm ở khu C, các di tích ở hai bên đăng đối với nhau qua trục này. Tuy nhiên, đây có phải là trục trung tâm của Cấm thành Thăng Long thời Lý hay không thì cần những cứ liệu mới vì trong khu vực điện Kính Thiên hiện nay, các phát hiện mới về các di tích cũng rất đáng lưu ý, trong đó nổi bật lên là di tích đường nước rất lớn, được xây dựng rất chắc chắn và tinh mỹ và có thể liên quan đến các công trình kiến trúc có quy mô lớn ở khu vực này.

2.3. Hệ thống các di tích thuộc các thời kỳ trước và sau thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long đã được phát hiện và nghiên cứu, qua đó đã nhận diện được khá rõ các đặc điểm riêng kiến trúc của mỗi thời kỳ thông qua việc nghiên cứu địa tầng xuất lộ, mặt bằng, kỹ thuật và vật liệu xây dựng kiến trúc. Nhưng để khẳng định rõ hơn tính truyền thống và kế thừa trong việc xây dựng kiến trúc kinh đô ở mỗi thời kỳ, từ đó có thể xây dựng diễn trình lịch sử kiến trúc thì cần phải có các nghiên cứu so sánh ở cấp độ rộng hơn, trên các kinh đô cổ hiện còn ở Việt Nam, như: Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa), Kinh đô Huế của nhà Nguyễn,… đồng thời mở rộng ra xem xét lịch sử kiến trúc ở các địa bàn khác để làm nổi bật tính chất kinh đô của các di tích kiến trúc qua mỗi thời kỳ.

2.4. Luận án mới chỉ đề cập, gợi mở đến tính tương đồng giữa di tích kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long với các di tích kiến trúc tại các kinh đô cổ ở khu vực, như: Kinh đô Trà Kiệu (Quảng Nam), các kinh đô cổ ở Trung Quốc, Hàn Quốc trên khía cạnh kỹ thuật và vật liệu xây dựng. Do vậy, để có thể khẳng định có hay không mối giao lưu, ảnh hưởng về xây dựng và quy hoạch kiến trúc từ các khu vực đến thời Lý ở Thăng Long thì cần phải có các chuyên khảo, nghiên cứu chuyên sâu riêng về kiến trúc của các kinh đô.

Mấy vấn đề được đặt ra trên đây cũng có thể được xem là các kiến nghị của tác giả Luận án đối với việc tiếp tục nghiên cứu di tích thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long, lịch sử kiến trúc Kinh thành Thăng Long nói riêng và Việt Nam nói chung.

Năm 2010, Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, đó là cơ sở cao nhất để từ đó từng bước mở rộng khai quật nghiên cứu, đánh giá giá trị lịch sử - văn hóa một cách tổng thể, toàn diện hơn. Do vậy các nguồn tư liệu mới sẽ không ngừng được bổ sung làm sâu sắc thêm các giá trị hiện biết đồng thời có thêm các đánh giá, nghiên cứu mới làm cơ sở cho việc tổ chức trưng bày, tuyên truyền quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam mà lịch sử - văn hóa Thăng Long là tiêu biểu nhất, đặc sắc nhất.
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